QUY TRÌNH 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc hành tây trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /      /2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

I. Yêu cầu sinh thái, điều kiện ngoại cảnh 

1. Nhiệt độ, ẩm độ và lượng mưa

- Nhiệt độ: Cây hành tây phát triển ở nhiệt độ thích hợp từ 13-240C

- Ẩm độ: Cây hành tây ưa ẩm, nhưng không chịu được ngập úng. Do vậy, cần cung cấp lượng nước vừa đủ, tránh ngập úng gốc sẽ làm ảnh hưởng đến rễ và củ. Tưới nước đủ ẩm trong các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây.

2. Ánh sáng: Ở giai đoạn hình thành và tăng trưởng của củ ưa thích biên độ nhiệt độ ngày đêm lớn, số giờ chiếu sáng của ngày dài 12 – 15 giờ/ngày.
3. Đất đai: Đất thích hợp là đất tơi xốp, giàu mùn, thoát nước tốt và có độ pH từ 6.0 – 6.8. Đất quá chua hoặc quá kiềm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của củ. Cây hành tây có bộ rễ kém phát triển, kém chịu úng do vậy không trồng cây hành tây trên các loại đất có tỷ lệ sét quá cao như đất thịt, đất thịt nặng, thoát nước kém. Nên chọn đất trồng hành tây trên đất pha cát, đất thịt nhẹ, tơi xốp, nhiều mùn, không quá nhiều chất hữu cơ chưa phân giải, nơi trồng phải chủ động tưới tiêu, thoát nước tốt. 
II. Kỹ thuật trồng và chăm sóc:

1. Giống và tiêu chuẩn cây giống: 
- Giống: Giống hành tây hiện nay chủ yếu là giống VL 210, Grannex, Grano, Taki có thời gian sinh trưởng 90 – 100 ngày. 

- Tiêu chuẩn cây giống: Độ tuổi: 35-40 ngày, chiều cao cây: 8 -10 cm, đường kính cổ rễ: 1,0 - 1,5mm; số lá thật: 4 – 5 lá. Cây khoẻ mạnh, cân đối, không dị hình, không bị dập nát, ngọn phát triển tốt, không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh.       
         2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc
         2.1. Thời vụ trồng: Có thể trồng quanh năm, tuy nhiên năng suất mùa nắng cao hơn mùa mưa. Tại Lâm Đồng nên trồng hành tây trong vụ Đông Xuân từ tháng 10 – tháng 12.

2.2. Mật độ trồng: Mật độ trồng khoảng 160.000-170.000cây/ha. Không nên trồng quá dày và trồng trên chân đất khó thoát nước.
2.3. Chuẩn bị đất

- Vệ sinh vườn, dọn sạch các tàn dư thực vật của vụ trước, cày đất, phơi ải, bừa kỹ cho tơi, nhỏ, sạch cỏ dại, lên luống cao 20 – 30 cm, rộng 1,2 m trồng 4 hàng chạy dọc theo luống với khoảng cách hàng 25 – 30 cm, 2 hàng ngoài cách mép luống 20 – 25 cm. 

- Phát quang các lùm cây, làm sạch cỏ dại trên ruộng và xung quanh bờ để hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh.

2.4. Kỹ thuật trồng:

- Trên luống trồng thành 4 hàng dọc, khoảng cách hàng và cây là 20x15cm. 

   Khi trồng cần lấp kín phần bầu đất không vùi quá sâu để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, trồng xong cần tưới đủ ẩm để cây nhanh chóng phục hồi. 
5. Phân bón và cách bón phân:

a) Lượng phân bón (tính cho 01 ha):

- Phân chuồng hoai: 25 tấn; Vôi: 200kg.

- Phân hóa học (lượng nguyên chất): 100 kg N + 90 kg P2O5 + 120 kg K2O  
b) Cách bón

	Hạng mục
	Tổng số (kg)
	Bón lót (%)
	Bón thúc (%)

	
	
	
	Lần 1

10 NST
	Lần 2

25 NST
	Lần 3

35 NST

	Phân chuồng hoai mục
	25.000
	100
	-
	-
	-

	Vôi
	200 
	100
	-
	-
	-

	N
	100 
	35
	25
	20
	20

	P2O5
	90
	100
	-
	-
	-

	K2O
	120 
	45
	20
	20
	15


* Ghi chú: Ngừng bón phân đạm ít nhất 20 ngày trước khi thu hoạch. Phân bón lá sử dụng theo khuyến cáo in trên bao bì.

2.6. Chăm sóc
a) Làm cỏ: Hành tây yêu cầu ánh sáng dài ngày, vì vậy nên làm sạch cỏ dại trên luống để tập trung ánh sáng cho cây.

b) Tưới nước: Sử dụng nguồn nước không bị ô nhiễm, nước giếng khoan, nước suối đầu nguồn, không sử dụng nước thải, nước ao tù, ứ đọng lâu ngày.

Tiến hành tưới nước giữ độ ẩm cho cây con sau trồng cho đến khi hồi xanh. Trước khi thu hoạch 1 tháng thì ngừng tưới nước.
3. Sâu hại và biện pháp phòng trừ:

3.1. Quản lý dịch hại tổng hợp
- Thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm sâu bệnh, có thể ngắt bỏ ổ trứng hoặc tiêu diệt sâu non mới nở. Tiến hành cắt tỉa lá già, lá bệnh trong điều kiện thời tiết khô ráo để ngăn cản bệnh phát triển.

- Sử dụng bẫy xanh, bẫy vàng, kích thước 20 x30cm đặt so le với khoảng cách 3m trên luống ở độ cao 15-20cm so với ngọn cây để dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành bọ trĩ, ruồi đục lá hại hành. Chú ý việc sử dụng bẫy dính chỉ có hiệu quả khi triển khai đồng loạt.

- Dùng màng phủ màu ánh bạc và màu trắng để ngăn cản bọ trĩ gây hại.
- Bảo vệ và phát triển các quần thể thiên địch tự nhiên sẵn có trên ruộng hành tây như bọ đuôi kìm; bọ rùa, nhện ăn thịt (Amblyseius sp.), ong ký sinh Opius sp. bằng biện pháp duy trì mật độ các loài dịch hại như sâu xanh, bọ trĩ, ruồi đục lá ở mật độ thấp dưới ngưỡng gây hại kinh tế làm thức ăn cho thiên địch.

- Trồng hoa xung quanh  ruộng (đặc biệt là các loài hoa có mật như hoa cứt lợn, cúc cánh bướm, lạc dại) để hấp dẫn thiên địch đến cư trú và phát triển.

- Không sử dụng thuốc BVTV tùy tiện, chỉ sử dụng khi thật cần thiết ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại hành. 
3.2. Sâu hại và biện pháp phòng trừ

a) Ruồi đục lá (Delia antiqua)
- Đặc điểm gây hại: Ruồi đục lá hành sau khi nở ra đục ăn phần thịt lá, thải phân ra tạo thành những đường ngoằn ngoèo màu trắng dưới lớp biểu bì như hình lá. Ruồi đục lá xuất hiện quanh năm trên đồng ruộng nhưng phát triển mạnh trong các tháng vụ đông xuân vào giai đoạn 20-25 ngày và 40 - 45 ngày sau gieo. Ruồi cái dùng gai đẻ trứng tạo thành những lỗ thủng nhỏ trên lá rồi hút nhựa lá hay đẻ trứng vào trong lá qua những lỗ thủng này. Những lỗ này thường để lại những đốm trắng trên bề mặt lá. Con đực trưởng thành không có gai đẻ trứng, không thể tự kiếm ăn được nên chúng chỉ hút nhựa cây từ những lỗ do con cái tạo ra.  Dòi đục lá đục ăn mô lá làm giảm khả năng quang hợp, làm cho cây vàng, cằn cỗi, lá khô dẫn đến làm giảm năng suất, chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, vết thương trên lá do dòi đục sẽ tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn xâm nhập, phát sinh, phát triển và gây hại làm chết cây.

- Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, trồng luân canh với các cây trồng khác họ, đặc biệt là lúa nước, có thể trồng xen với đậu, bắp, khoai lang. Dùng bẫy dính màu vàng để bẫy ruồi trưởng thành rất hiệu quả. Sử dụng thuốc có hoạt chất Emamectin benzoate (Tasieu 1.9EC) để phòng trừ.
b) Sâu xanh da láng (Spodoptera exigua)
- Đặc điểm gây hại: Sâu xanh da láng là loài sâu đa thực, ngoài cây hành chúng còn gây hại khá nhiều loại cây trồng khác. Con trưởng thành cái đẻ trứng thành từng ổ trên cọng (lá) hành. Sau khi nở vài ngày sâu non đục lỗ chui vào bên trong cọng hành ăn phần xanh của lá. Lúc còn nhỏ, sâu thường sống tập trung trong một cọng hành, khi lớn chúng phân tán dần sang các lá khác.  Loài sâu này cắn phá mạnh làm cọng hành bị khô héo, chết, gẫy gập, xơ xác, cả bụi hành trở nên vàng úa, còi cọc cả ruộng hành bị trắng xoá, tàn lụi. Khi trời nắng nóng hoặc vào lúc ban trưa sâu thường chui xuống phía dưới. Lúc trời mát sâu bò lên phía ngọn để cắn phá.
- Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh đồng ruộng, thăm đồng thường xuyên để kịp thời phát hiện khi sâu còn nhỏ dễ phòng trừ. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất như: Abamectin; Azadirachtin + Matrine; Chlorantraniliprole; Chlorfluazuron; Diafenthiuron; Matrine; Spinetoram; Spinosad; … để phun phòng trừ.
c) Bọ trĩ (Thrips tabaci)

- Đặc điểm gây hại: Con cái đẻ trứng vào trong mô lá (khoảng 80 trứng/con), sau 5 - 10 ngày trứng sẽ nở, vòng đời hơn 21 ngày tùy theo môi trường, nhiệt độ. Lá màu sáng bạc và có vết hoặc đốm nhỏ màu nâu. Lá có thể héo hoặc biến dạng. Ngọn của các lá phía ngoài có màu nâu. Trong trường hợp bị hại nghiêm trọng lá rũ xuống, củ nhỏ và biến dạng. 
- Biện pháp phòng trừ: Bảo vệ thiên địch như ấu trùng bọ rùa, con đuôi kim, nhện là con ăn mồi của bọ trĩ. Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam chưa có thuốc đăng ký phòng trừ bọ trĩ hại hành. Có thể tham khảo sử dụng thuốc có hoạt chất như: Matrine, Thiamethoxam; Abamectin; Emamectin benzoate; Dinotefuran; ... để phun phòng trừ.

3.3. Bệnh hại và biện pháp phòng trừ

a) Bệnh cháy lá (Bostrytis sp.)
- Triệu chứng gây hại: Bệnh gây nên những đốm trắng nhỏ tròn trũng hay đốm nâu nhạt sáng phát triển chiều dài lá. Đốm này xấp xỉ 4 mm đường kính và xung quanh có vây sũng nước. Đốm luôn luôn phổ biến ở khu vực gân lá. 

- Biện pháp phòng trừ: Hiện nay danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam chưa có thuốc phòng trừ bệnh cháy lá trên hành. Tham khảo sử dụng các hoạt chất như Mancozeb + Metalaxyl, Iprodione.
b) Bệnh đốm vòng (Alternaria porri)
- Triệu chứng gây hại: Phần lá trên và cuống hoa có những đốm nhỏ trắng phát triển thành hình oval (1 - 4cm). Đặc biệt sau đó nếu thời tiết ẩm vết bệnh chuyển màu xám hay nâu với màu tím phân biệt ở trung tâm. Cũng có những vùng màu vàng lục xung quanh mỗi vết oval. Thời tiết khô hạn màu tím sẽ không xuất hiện, lá sẽ bị chết sau 3 - 4 tuần. Đôi khi ở phần dưới cây phần đất có thể cũng bị hư hại do thối ướt sau đó khô lại và củ cũng bị khô theo. 
- Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh vườn, xử lý hạt giống bằng nước nóng 500C trong khoảng 30 phút trước khi gieo. Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam chưa có thuốc đăng ký phòng trừ bệnh đốm vòng hại hành, có thể sử dụng các loại hoạt chất sau để phòng trừ: Oxytetracycline, Azoxystrobin + Dimethomorph, Azoxystrobin + Dimethomorph + Fosetyl-aluminium,...
c) Bệnh sương mai (Peronospora schleidni)
- Triệu chứng gây hại: Lá già bị bệnh có màu xanh nhạt, có lớp tơ nấm màu trắng che phủ lên vết bệnh sau đó tơ nấm chuyển sang màu xanh hơi đỏ. Bệnh nặng làm lá bị gẫy và chết. Cuống lá, vết bệnh đầu tiên có hình elip sau đó kéo dài ra, lúc đầu có màu vàng sau đó có màu nâu. Trên cây còn nhỏ ít bị bệnh gây hại, ở cây lớn các lá già bị hại trước sau đó lan dần đến củ, cây còn ít lá, củ nhỏ và cây chết.

- Biện pháp phòng trừ: Sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ: Azoxystrobin + Difenoconazole (Amistar top 325SC); Iprovalicarb + Propineb (Melody duo 75WP); Propineb + Trifloxystrobin (Activo super 648WP).

d) Bệnh thối trắng: (Sclerotium cepivonum)

- Triệu chứng gây hại: Bệnh gây hại ở tất cả các giai đoạn phát triển của cây. Cây nhiễm bệnh dễ nhận thấy vì xuất hiện lớp nấm trắng trên vết bệnh sát mắt da và có những hạt nhỏ màu đen. Ngoài ruộng sản xuất, vết bệnh mới xuất hiện là những khối u mịn màng (Ở tỏi tây lại có lớp vỏ xám trắng cứng trên bề mặt). Tất cả cây ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào đều bị tấn công. Những cây bị bệnh nhổ lên dễ dàng vì bộ rễ bị phá hủy. Rễ xuất hiện quăn queo và chuyển một màu vàng hoặc nâu, trong khi củ hay tép bắt đầu sưng nước và thối.
- Biện pháp phòng trừ: Hiện nay chưa có thuốc BVTV đăng ký phòng trừ bệnh thối trắng hại hành, có thể tham khảo sử dụng một số loại thuốc có hoạt chất Trichoderma spp, Trichoderma viride  để phòng trừ.
đ) Bệnh thối nhũn (Erwinia carotovora)
- Triệu chứng gây hại: Vết bệnh thường xuất hiện trên rễ (hoặc cổ rế, gốc hành). Lúc đầu có dạng trong giọt dầu về sau mô bệnh thối nhũn, màu đen. Vi khuẩn làm mô củ thối rữa có mùi khó chịu, rễ thâm đen, lá và cây héo dần, gây hiện tượng chết rạp hàng loạt. Củ bệnh thâm đen có vòng đồng tâm, nếu bóp nhẹ có nhiều dịch vi khuẩn chảy ra màu trắng đục (trắng kem).

- Biện pháp phòng trừ: Làm đất kỹ, lên luống cao để dễ dàng thoát nước, luân canh với cây trồng khác khi đất bị nhiễm nặng. Vệ sinh đồng ruộng, bón phân cân đối, không bón quá nhiều đạm, đặc biệt là trong điều kiện mùa mưa cần tăng cường bón kali. Hiện nay chưa có thuốc BVTV đăng ký phòng trừ bệnh thối nhũn hại hành, có thể sử dụng một số hoạt chất sau để phòng trừ Anacardic acid, Kasugamycin,... 

III. Thu hoạch, sơ chế, bảo quản

1. Thu hoạch: 
Thời điểm bắt đầu thu hoạch là khi lá bắt đầu rũ xuống hoặc chuyển sang màu nâu ở mép lá, phần cổ trở nên mềm, đồng thời lớp vảy bên ngoài củ có màu phân biệt rõ ràng. Dùng nĩa hoặc bay nhẹ nhàng nhấc củ hành lên khỏi mặt đất, xử tránh làm dập củ. Thu hoạch hành tây nên chọn ngày nắng ráo, khi để giống hành cần loại bỏ những củ bị sâu bệnh hại hoặc bị dập nát, xây xát và không cắt lá khi hành chưa khô. 
2. Sơ chế và bảo quản: 
Hành tây nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Chuyển củ hành vào nơi có mái che như nhà kho thoáng khí hoặc nhà kính, để củ tự khô trong khoảng hai tuần. Bước này gọi là "ủ", giúp lớp vỏ ngoài cứng lại, tăng khả năng bảo quản. Rũ sạch đất bám trên củ, cắt bỏ phần cuống hành, chỉ để lại chiều dài không quá 4 cm để tránh hành bị thối.
Dùng túi lưới, túi giấy có đục lỗ, hoặc rổ để hành có thể "thở", tránh ẩm mốc. Không cất hành nguyên củ trong túi nhựa kín vì sẽ làm hành bị ẩm và dễ hỏng. Đặt ở nơi tối, khô ráo, thoáng mát với nhiệt độ lý tưởng từ 5-15°C. 
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